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Mã đề: 815
Câu 1: Một lớp học có [image: image1.wmf]12

 bạn nam và [image: image2.wmf]10

 bạn nữ. Số cách chọn hai bạn trực nhật sao cho có cả nam và nữ là

	  A. [image: image3.wmf]231

.
	B. [image: image4.wmf]210

.
	C. [image: image5.wmf]120

.
	D. [image: image6.wmf]22

.


Câu 2: Xếp [image: image7.wmf]5

 quyển sách Toán và [image: image8.wmf]5

 quyển sách Văn khác nhau lên một kệ dài. Xác suất để [image: image9.wmf]2

 quyển sách cùng một môn nằm cạnh nhau là

	  A. [image: image10.wmf]1

126

.
	B. [image: image11.wmf]125

126

 .
	C. [image: image12.wmf]251
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.
	D. [image: image13.wmf]1
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Câu 3: Cho tứ diện [image: image14.wmf]ABCD

. Gọi [image: image15.wmf]E

 và [image: image16.wmf]F

 lần lượt là trung điểm của [image: image17.wmf]AB

 và [image: image18.wmf]CD

; [image: image19.wmf]G

 là trọng tâm tam giác [image: image20.wmf]BCD

. Giao điểm của đường thẳng [image: image21.wmf]EG

 và mặt phẳng [image: image22.wmf](

)
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 là

	  A. giao điểm của đường thẳng [image: image23.wmf]EG

 và [image: image24.wmf]AF

.
	B. giao điểm của đường thẳng [image: image25.wmf]EG

 và [image: image26.wmf]CD



	  C. giao điểm của đường thẳng [image: image27.wmf]EG

 và [image: image28.wmf]AC

.
	D. điểm [image: image29.wmf]F
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Câu 4: Trong khai triển [image: image30.wmf]9
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, số hạng không chứa [image: image31.wmf]x

 là

	  A. [image: image32.wmf]84

.
	B. [image: image33.wmf]43008

.
	C. [image: image34.wmf]4308

.
	D. [image: image35.wmf]86016
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Câu 5: Giải phương trình [image: image36.wmf]3tan230
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Câu 6: Tìm hệ số của số hạng chứa [image: image41.wmf]10
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 trong khai triển của biểu thức [image: image42.wmf]5
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	  A. [image: image43.wmf]421

.
	B. [image: image44.wmf]810
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	D. [image: image46.wmf]826
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Câu 7: Cho hình chóp [image: image47.wmf].

SABCD

có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của [image: image48.wmf](

)

SAB

và [image: image49.wmf](
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là

	  A. đường thẳng đi qua [image: image50.wmf]S

 và song song với [image: image51.wmf]AD

[image: image52.wmf].

	  B. đường thẳng đi qua [image: image53.wmf]S

 và song song với [image: image54.wmf]AB

.

	  C. đường thẳng đi qua [image: image55.wmf]S

 và song song với [image: image56.wmf]AC

.

	  D. đường thẳng đi qua [image: image57.wmf]S

 và song song với [image: image58.wmf]BD

.


Câu 8: Cho tứ diện [image: image59.wmf]ABCD

. Gọi [image: image60.wmf],

IJ

 lần lượt là trung điểm của [image: image61.wmf]BC

 và [image: image62.wmf]BD

. Giao tuyến của hai mặt phẳng [image: image63.wmf]()
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 và [image: image64.wmf]()
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 là đường nào sau đây?

	  A. Đường thẳng [image: image65.wmf]d

 đi qua [image: image66.wmf]A

 và [image: image67.wmf]M

 trong đó [image: image68.wmf]M

 là giao điểm [image: image69.wmf]IJ

 và [image: image70.wmf]CD

.

	  B. Đường thẳng [image: image71.wmf]d

 đi qua [image: image72.wmf]A

 và [image: image73.wmf]dBD
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.

	  C. Đường thăng [image: image74.wmf]d

 đi qua [image: image75.wmf]A

 và [image: image76.wmf]dBC
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.

	  D. Đường thẳng [image: image77.wmf]d

 đi qua [image: image78.wmf]A

 và [image: image79.wmf]dCD
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.


Câu 9: Trong mặt phẳng [image: image80.wmf]Oxy

, cho điểm [image: image81.wmf](3;0)
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 và véc tơ [image: image82.wmf](1;2)
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. Phép tịnh tiến [image: image83.wmf]v

T

r
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. Tọa độ điểm [image: image86.wmf]A

¢

 là

	  A. [image: image87.wmf](
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Câu 10: Cho khối chóp S.ABCD có ABCD là hình thang (AB là đáy lớn). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh SC, SD và SB. Hỏi MN không song song với mặt phẳng nào dưới đây?

	  A. (PCD) 
	B. (ABCD)
	C. (SCD) 
	D. (SAB) 


Câu 11: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số [image: image91.wmf]72cos()
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Câu 12: Tìm tập xác định [image: image96.wmf]D
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Câu 13: Tìm công sai của dãy cấp số cộng có u1 = 4 và u5 = 10

	  A. [image: image102.png]



	B. d = 2.
	C. d = 3
	D. 
[image: image103.wmf]3
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Câu 14: Dãy số nào có công thức tổng quát dưới đây là dãy tăng?

	  A. [image: image104.wmf]1
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Câu 15: Cho cấp số nhân [image: image108.wmf](
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 và công sai [image: image110.wmf]2
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. Tổng của 4 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho bằng

	  A. 75.
	B. 32.
	C. 16.
	D. [image: image111.wmf]75
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Câu 16: Cho hình chóp tứ giác [image: image112.wmf].
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 có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD.Khẳng định nào sau đây đúng?

	  A. (OMN) // (SAB). 
	B. (OMN) // (SCD). 
	C. (OMN) // (SBC). 
	D. (OMN) // (ABCD). 


Câu 17: Cho cấp số cộng [image: image113.wmf](
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 của cấp số cộng này là

	  A. 1,6 
	B.  6 
	C.  0,6
	D.  0,5 


Câu 18: Phương trình [image: image116.wmf]2
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Câu 19: Sắp xếp năm bạn học sinh Cường, Hồng, Hoa, Nam, Mai vào một chiếc ghế dài có [image: image125.wmf]5

 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn Cường và bạn Nam không ngồi cạnh nhau?

	  A. [image: image126.wmf]72


	B. [image: image127.wmf]100


	C. [image: image128.wmf]104


	D. [image: image129.wmf]108




Câu 20: Trên giá sách có [image: image130.wmf]4

 quyển sách Toán, [image: image131.wmf]3

 quyển sách Vật Lí và [image: image132.wmf]2

 quyển sách Hóa học. Lấy ngẫu nhiên [image: image133.wmf]3

 quyển sách. Tính xác suất sao cho ba quyển lấy ra có ít nhất một quyển sách Toán.

	  A. [image: image134.wmf]1
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	B. [image: image135.wmf]19

21


	C. [image: image136.wmf]37

42


	D. [image: image137.wmf]5
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Câu 21: Trong mặt phẳng tọa độ [image: image138.wmf]Oxy
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Câu 22: Họ nghiệm của phương trình [image: image149.wmf]3sincos0
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Câu 23: Cho hình hộp [image: image158.wmf].
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	  A. [image: image159.wmf](
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Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB//CD). Khẳng định nào sau đây sai?

	  A. Hình chóp S.ABCD có 4 mặt bên

	  B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (I là giao điểm của AD và BC)

	  C. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của ABCD

	  D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD)


Câu 25: Trong các phát biểu sau thì phát biểu nào đúng? 

	  A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau 

	  B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song 

	  C. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau 

	  D. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.


Câu 26: Cho tập hợp [image: image163.wmf]{
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. Từ tập [image: image164.wmf]A

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm [image: image165.wmf]5

chữ số chia hết cho [image: image166.wmf]5

.

	  A. [image: image167.wmf]660

.
	B. [image: image168.wmf]523

.
	C. [image: image169.wmf]679

.
	D. [image: image170.wmf]420

.


Câu 27: Một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn có đúng 2 nữ là

	  A. [image: image171.wmf]32
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.
	B. [image: image172.wmf]16
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.
	C. [image: image173.wmf]56
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	D. [image: image174.wmf]8
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Câu 28: Nghiệm của phương trình cos 3x = 1 [image: image175.png]


là

	  A. [image: image176.png]x=kn




	B. [image: image177.png]



	C. [image: image178.png]



	D. [image: image179.png]





Câu 29: Một nhóm gồm [image: image180.wmf]8

 nam và [image: image181.wmf]7

 nữ. Chọn ngẫu nhiên [image: image182.wmf]5

 bạn. Xác suất để trong [image: image183.wmf]5

 bạn được chọn có cả nam lẫn nữ mà nam nhiều hơn nữ là

	  A. [image: image184.wmf]210
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	B. [image: image185.wmf]82
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	C. [image: image186.wmf]60
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	D. [image: image187.wmf]238
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Câu 30: Có 6 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 6 người này vào một hàng ngang có 6 ghế là

	  A. [image: image188.wmf]720

.
	B. [image: image189.wmf]4320

.
	C. [image: image190.wmf]360

.
	D. [image: image191.wmf]46656

.
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